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Số trường học, lớp học và phòng học mầm non

Number of schools, classes and classrooms of preschool education

Số trường học ( Trường )

Number of schools ( School ) 114 115 123 124

Công lập - Public 106 113 118 120

Ngoài công lập - Non-public 8 2 5 4

Số lớp học ( Lớp )

Number of classes ( Classes) 736 769 879 934

Công lập - Public 650 762 850 916

Ngoài công lập - Non-public 86 7 29 18

Số phòng học ( Phòng )

Number of classrooms ( Classrooms) 659 828 932 1.069

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 565 816 909 1.040

Ngoài công lập - Non-public 94 12 23 29

Phân theo loại phòng - By type of classroom

Phòng kiên cố - Permanent classrooms 66 241 424 590

Phòng bán kiên cố - Semi permanent classrooms 580 553 502 470

Phòng tạm - Temporary classrooms 13 34 6 9

Số trường học ( Trường )

Number of schools ( School ) 109,62 100,00 106,03 100,81

Công lập - Public 110,42 100,00 103,51 101,69

Ngoài công lập - Non-public 100,00 100,00 250,00 80,00

Số lớp học ( Lớp )

Number of classes ( Classes) 115,00 100,26 110,15 106,26

Công lập - Public 117,75 100,40 108,01 107,76

Ngoài công lập - Non-public 97,73 87,50 263,64 62,07

Số phòng học ( Phòng )

Number of classrooms ( Classrooms) 103,45 104,02 102,87 114,70

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 103,67 103,82 101,34 114,41

Ngoài công lập - Non-public 102,17 120,00 255,56 126,09

Phân theo loại phòng - By type of classroom

Phòng kiên cố - Permanent classrooms 140,43 122,34 141,33 139,15

Phòng bán kiên cố - Semi permanent classrooms 100,35 96,68 86,25 93,63

Phòng tạm - Temporary classrooms 108,33 125,93 25,00 150,00
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Số trường mầm non phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of schools of preschool education by district

    Trường - School

124 120 4

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 15 15

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 16 15 1

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 18 17 1

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 12 12

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 16 15 1

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 14 14

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 11 11

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 9 9

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 13 12 1

Số lớp mầm non phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of classes of preschool education by district

            Lớp - Class

934 916 18

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 119 119

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 107 104 3

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 113 109 4

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100 100

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 115 108 7

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 144 144

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 92 92

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 53 53

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 91 87 4
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Số giáo viên và học sinh mầm non 

Number of teachers and  pupils of preschool education

Số giáo viên - Người

Number of teachers - Person 947 1.079 1.222 1.309

Công lập - Public 773 1.070 1.192 1.274

Ngoài công lập - Non-public 174 9 30 35

Số học sinh - Học sinh

Number of pupils - Pupils 20.910 25.916 29.515 31.662

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 17.725 25.700 28.564 31.070

Ngoài công lập - Non-public 3.185 216 951 592

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 11.756 13.792 15.762 16.522

Nữ - Female 9.154 12.124 13.753 15.140

Phân theo nhóm tuổi - By age group

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) 

From 3 months to 3 years olds) 1.461 1.352 1.194 1.599

Mẫu giáo (3 tuổi đến 6 tuổi) 

From 3 years olds to 6 years olds 19.449 24.564 28.321 30.063

Số học sinh bình quân một lớp học - Học sinh

Average number of pupils  per class  - Pupil 28 34 34 34

2012-        

2013
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Số giáo viên mầm non phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of teachers of preschool education by district

                    Người - Person

1.309 1.274 35

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 219 219

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 101 97 4

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 145 135 10

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 159 159

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 155 140 15

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 233 233

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 118 118

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 63 63

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 116 110 6

Số học sinh mầm non phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of pupils of preschool education by district

Học sinh - Pupils

31.662 31.070 592

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 4.793 4.793

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 3.230 3.168 62

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 3.854 3.749 105

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 3.405 3.405

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 3.503 3.232 271

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 4.534 4.534

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 3.196 3.196

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.764 1.764

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 3.383 3.229 154
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Số trường học, lớp học  phổ thông

Number of schools, classes of general education

Số trường học ( Trường )

Number of schools ( School ) 424 421 409 404

Tiểu học - Primary school 293 283 270 265

Công lập - Public 293 283 270 265

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học cơ sở - Lower secondary school 101 106 106 106

Công lập - Public 101 106 106 106

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học phổ thông - Upper secondary school 29 31 31 31

Công lập - Public 18 30 30 30

Ngoài công lập - Non-public 11 1 1 1

Phổ thông cơ sở - Primary and lower

secondary school (*) 1 1 1 1

Công lập - Public 1 1 1 1

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học - Lower and Upper secondary school (*) _ _ 1 1

Công lập - Public _ _ 1 1

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Số lớp học ( Lớp )

Number of classes ( Classes) 5.979 5.492 5.843 5.533

Tiểu học - Primary school 3.529 3.300 3.636 3.336

Công lập - Public 3.529 3.300 3.632 3.332

Ngoài công lập - Non-public _ _ 4 4

Trung học cơ sở - Lower secondary school 1.798 1.515 1.557 1.586

Công lập - Public 1.798 1.515 1.553 1.572

Ngoài công lập - Non-public _ _ 4 14

Trung học phổ thông - Upper secondary school 652 677 650 611

Công lập - Public 451 656 618 597

Ngoài công lập - Non-public 201 21 32 14

2010-        

2011

2013-        

2014
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(Tiếp theo) Số trường học, lớp học  phổ thông

(Cont.) Number of schools, classes  of general education 

Số trường học ( Trường )

Number of schools ( School ) 99,07 99,29 99,76 98,78

Tiểu học - Primary school 97,67 98,95 99,63 98,15

Công lập - Public 97,67 98,95 99,63 98,15

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học cơ sở - Lower secondary school 102,02 100,00 100,00 100,00

Công lập - Public 102,02 100,00 100,00 100,00

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học phổ thông - Upper secondary school 103,57 100,00 100,00 100,00

Công lập - Public 105,88 100,00 100,00 100,00

Ngoài công lập - Non-public 100,00 100,00 100,00 100,00

Phổ thông cơ sở - Primary and lower

secondary school (*) 100,00 100,00 100,00 100,00

Công lập - Public 100,00 100,00 100,00 100,00

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học - Lower and Upper secondary school (*) _ _ 100,00 100,00

Công lập - Public _ _ 100,00 100,00

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Số lớp học ( Lớp )

Number of classes ( Classes) 84,64 95,90 101,11 94,69

Tiểu học - Primary school 77,63 94,26 101,37 91,75

Công lập - Public 77,63 94,26 101,25 91,74

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ 100,00

Trung học cơ sở - Lower secondary school 93,94 97,30 101,70 101,86

Công lập - Public 93,94 97,30 101,44 101,22

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ 350,00

Trung học phổ thông - Upper secondary school 107,95 101,20 98,34 94,00

Công lập - Public 109,73 100,61 96,26 96,60

Ngoài công lập - Non-public 104,15 123,53 168,42 43,75

(*) Giáo viên và học sinh của trường phổ thông cơ sở và trường trung học đã ghép vào giáo viên và 

học sinh của từng cấp

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100 ) - %

Index ( Previous year = 100 ) - %
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Số trường phổ thông năm 2013 phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of schools of general education in 2013 by district

        Trường - School

404 265 106 31 1 1

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 44 26 11 5 1 1

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 47 31 13 3

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 51 33 14 4

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 35 21 11 3

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 60 42 15 3

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 38 26 9 3

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 46 32 10 4

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 29 18 9 2

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 54 36 14 4

Số lớp học phổ thông năm 2013 phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of classes of general education in 2013 by district

                 Lớp - Class

5.533 3.336 1.586 611

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 714 357 223 134

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 518 335 136 47

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 693 445 187 61

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 575 361 165 49

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 667 428 192 47

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 670 385 204 81

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 631 367 190 74

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 345 216 93 36

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 720 442 196 82
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Số giáo viên và học sinh phổ thông

Number of teachers and pupils of general education

Số giáo viên ( Người )

Number of teacher ( Person ) 9.218 9.236 9.326 9.173

Tiểu học - Primary school 4.660 4.484 4.581 4.549

Công lập - Public 4.660 4.484 4.581 4.546

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ 3

Trung học cơ sở - Lower secondary school 3.543 3.345 3.325 3.273

Công lập - Public 3.543 3.345 3.309 3.262

Ngoài công lập - Non-public _ _ 16 11

Trung học phổ thông - Upper secondary school 1.015 1.407 1.420 1.351

Công lập - Public 799 1.382 1.393 1.324

Ngoài công lập - Non-public 216 25 27 27

Số học sinh ( Học sinh )

Number of pupils ( Pupil ) 188.182 174.522 174.182 176.538

Tiểu học - Primary school 89.228 89.377 90.712 92.943

Công lập - Public 89.228 89.377 90.708 92.934

Ngoài công lập - Non-public _ _ 4 9

Trung học cơ sở - Lower secondary school 70.248 57.346 58.125 59.673

Công lập - Public 70.248 57.346 58.097 59.634

Ngoài công lập - Non-public _ _ 28 39

Trung học phổ thông - Upper secondary school 28.706 27.799 25.345 23.922

Công lập - Public 18.663 26.818 24.623 23.374

Ngoài công lập - Non-public 10.043 981 722 548
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Số nữ giáo viên và nữ học sinh phổ thông

Number of female teachers and schoolgirls of general education

Số nữ giáo viên ( Người )

Number of female teachers ( Person ) 6.380 6.386 6.413 6.339

Tiểu học - Primary school 3.395 3.291 3.319 3.312

Công lập - Public 3.395 3.291 3.319 3.312

Ngoài công lập - Non-public _ _ _

Trung học cơ sở - Lower secondary school 2.418 2.331 2.318 2.279

Công lập - Public 2.418 2.331 2.318 2.276

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ 3

Trung học phổ thông - Upper secondary school 567 764 776 748

Công lập - Public 446 749 762 734

Ngoài công lập - Non-public 121 15 14 14

Số nữ học sinh ( Học sinh )

Number of schoolgirls ( Pupil ) 93.063 87.082 86.573 87.328

Tiểu học - Primary school 42.901 42.913 43.522 44.616

Công lập - Public 42.901 42.913 43.520 44.613

Ngoài công lập - Non-public _ _ 2 3

Trung học cơ sở - Lower secondary school 34.597 28.669 28.872 29.503

Công lập - Public 34.597 28.669 28.866 29.494

Ngoài công lập - Non-public _ _ 6 9

Trung học phổ thông - Upper secondary school 15.565 15.500 14.179 13.209

Công lập - Public 10.944 15.162 13.909 13.021

Ngoài công lập - Non-public 4.621 338 270 188
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Số giáo viên phổ thông năm 2013 phân theo huyện,  thành phố thuộc tỉnh

Number of teachers of general education in 2013 by district

                    Người - Person

9.173 4.549 3.273 1.351

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.270 521 450 299

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 773 394 293 86

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.004 524 349 131

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 958 485 358 115

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.175 647 425 103

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 1.123 560 394 169

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 1.126 526 428 172

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 629 343 213 73

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1.115 549 363 203

Số học sinh phổ thông năm 2013 phân theo huyện,  thành phố thuộc tỉnh

Number of pupils of general education in 2013 by district

Học sinh - Pupils

176.538 92.943 59.673 23.922

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 25.163 11.703 8.142 5.318

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 16.223 9.204 5.241 1.778

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 21.548 12.265 7.040 2.243

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 16.977 9.156 5.909 1.912

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 19.041 10.472 6.718 1.851

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 22.616 11.446 7.838 3.332

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 21.599 10.980 7.708 2.911

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 10.320 5.458 3.571 1.291

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 23.051 12.259 7.506 3.286
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Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên và số học sinh phổ

thông bình quân 1 lớp học phân theo loại hình và phân theo cấp học

Average number of pupils  per teacher  and average number

of pupils  per class by types of ownership and by grade

Học sinh - Pupil

2005-2006
2010-

2011

2012-

2013

2013-

2014

Số học sinh bình quân một giáo viên 

Average number of pupils  per teacher  

Tiểu học - Primary school 19 20 20 20

Công lập - Public 19 20 20 20

Ngoài công lập - Non-public 3

Trung học cơ sở - Lower secondary school 20 17 17 18

Công lập - Public 20 17 18 18

Ngoài công lập - Non-public 2 4

Trung học phổ thông - Upper secondary school 28 20 18 18

Công lập - Public 23 19 18 18

Ngoài công lập - Non-public 46 39 27 20

Số học sinh bình quân một lớp học 

Average number of pupils  per class  

Tiểu học - Primary school 25 27 25 28

Công lập - Public 25 27 25 28

Ngoài công lập - Non-public 1 2

Trung học cơ sở - Lower secondary school 39 38 37 38

Công lập - Public 39 38 37 38

Ngoài công lập - Non-public 7 3

Trung học phổ thông - Upper secondary school 44 41 39 39

Công lập - Public 41 41 40 39

Ngoài công lập - Non-public 50 47 23 39

Năm học - School year
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Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học

phân theo cấp học và phân theo giới tính

Rate of repeatters and drop-out by grade and sex

Đơn vị tính - Unit: %

2005-

2006

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban

Rate of repeaters

Tiểu học - Primary school 1,18 1,18 1,08 0,97 0,89

Trong đó: Nữ - Of which: Female 0,82 0,77 0,63 0,59 0,50

Trung học cơ sở - Lower secondary school 0,70 1,18 1,12 1,05 0,99

Trong đó: Nữ - Of which: Female 0,35 0,48 0,46 0,42 0,35

Trung học phổ thông - Upper secondary school 1,92 4,73 4,37 3,16 2,09

Trong đó: Nữ - Of which: Female 1,23 3,25 2,90 2,17 1,26

Tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học

Rate of drop-out

Tiểu học - Primary school 1,65 0,23 0,09 0,07 0,08

Trong đó: Nữ - Of which: Female 1,63 0,20 0,06 0,04 0,05

Trung học cơ sở - Lower secondary school 10,66 2,67 0,90 0,77 0,65

Trong đó: Nữ - Of which: Female 8,16 1,73 0,55 0,51 0,42

Trung học phổ thông - Upper secondary school 16,88 6,89 4,27 2,23 2,34

Trong đó: Nữ - Of which: Female 15,30 4,94 3,20 1,77 1,76
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Số học sinh theo học lớp xoá mù chữ, bổ túc văn hoá

Number of people getting eradication of illiteracy and continuation

Người -  Person

2005-

2006

2010-

2011

2012-

2013

2013-

2014

Số học viên theo học lớp xoá mù chữ

Number of people getting eradication of illiteracy _ _ _ _

Trong đó: Nữ - Of which: Female _ _ _ _

Số học viên theo học bổ túc văn hoá

Number of pupils in continuation schools 1.553 1.553 1.768 2.433

Phân theo cấp học - By grade

Tiểu học - Primary school _ _ _ _

Trong đó: Nữ - Of which: Female _ _ _ _

Trung học cơ sở - Lower secondary school _ 185 325 224

Trong đó: Nữ - Of which: Female _ 67 127 113

Trung học phổ thông - Upper secondary school 1.553 1.368 1.443 2.209

Trong đó: Nữ - Of which: Female 369 256 604 556

263



Số trường, số giáo viên và học sinh của giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

Number of schools, teachers and pupils of professional secondary education

Số trường học ( Trường )

Number of schools ( School ) 2 2 2 2

Công lập - Public 2 2 2 2

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Số giáo viên ( Người )

Number of teacher ( Person ) 50 51 45 53

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 50 51 45 53

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

    Phân theo trình độ chuyên môn 

    By professional qualification 50 51 45 53

Trên đại học - Postgraduate _ 6 9 12

Đại học, cao đẳng

University and College graduate 46 42 34 37

Trình độ khác - Other degree 4 3 2 4

Số học sinh ( Học sinh )

Number of pupils ( Pupil ) 1.149 3.332 2.425 2.148

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 1.149 3.332 2.425 2.148

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

    Phân theo hình thức đào tạo

    By form of training 1.149 3.332 2.425 2.148

Hệ dài hạn - Full-time training 1.100 2.562 2.117 1.794

Hệ khác - Others 49 770 308 354

Số học sinh tốt nghiệp (Học sinh)

Number of graduates  (Pers.) 616 911 967 1.155

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 616 911 967 1.155

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

    Phân theo hình thức đào tạo

    By form of training 616 911 967 1.155

Hệ dài hạn - Full-time training 449 540 734 923

Hệ khác - Others 167 371 233 232
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Số trường, số giáo viên và học sinh của giáo dục cao đẳng

Number of schools, teachers and students of college education

Số trường học ( Trường )

Number of schools ( School ) 1 1 1 1

Công lập - Public 1 1 1 1

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Số giáo viên ( Người )

Number of teacher ( Person ) 86 71 72 91

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 86 71 72 91

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

    Phân theo trình độ chuyên môn 

    By professional qualification 86 71 72 91

Trên đại học - Postgraduate 28 29 29 48

Đại học, cao đẳng

University and College graduate 58 42 43 43

Trình độ khác - Other degree _ _ _ _

Số sinh viên ( Người )

Number of students ( Students ) 1.192 903 841 1.174

Trong đó: Tuyển mới - Of which: New

enrolments 664 242 396 538

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 1.192 903 841 1.174

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

    Phân theo hình thức đào tạo

    By form of training 1.192 903 841 1.174

Hệ dài hạn - Full-time training 645 703 841 1.174

Hệ khác - Others 547 200 _ _

Số học sinh tốt nghiệp (Học sinh)

Number of graduates  (Pers.) 720 346 272 197

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 720 346 272 197

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

    Phân theo hình thức đào tạo

    By form of training 720 346 272 197

Hệ dài hạn - Full-time training 278 155 230 188

Hệ khác - Others 442 191 42 9
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